
 Nhà (m2)  Đất (m2) 

Số tiền 

phải 

nộp 

(đồng)

Số tiền 

chưa 

nộp 

(đồng)

 Nhà (m2)  Đất (m2) 

1 2 3 4              5.00              6.00 7 8 9 10 11            12.00       13.00 14 15 16

I

1 Cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính        3,288.40           328.50        3,288.40      328.50 

2
Trụ sở ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Đăk 

Sao 
Trụ sở Đảng ủy xã Đăk Sao Thôn Kạch Lớn 2        3,288.40           328.50 Trụ sở Đảng ủy xã        3,288.40      328.50 

Không 

lãnh phí

3
Cơ sở nhà, đất đơn vị sự nghiệp công lập dự 

kiến tổ chức lại thành đơn vị thuộc cấp xã
     23,609.10        4,256.81      23,609.10   4,256.81 

4 Trạm truyền thanh - truyền hình xã Đăk Sao thành
 Trạm truyền thanh - truyền hình 

Đăk Sao 1 
Thôn Năng Lớn 3        1,600.00             54.00 

Trạm truyền thanh - 

truyền hình
       1,600.00        54.00 

Không 

lãnh phí

5 Trường mầm Non xã Đăk Sao Trường mần non Đăk Sao 1 Thôn Kạch Nhỏ        4,736.10        1,745.46 Trường học        4,736.10   1,745.46 
Không 

lãnh phí

6 Điểm trường thôn Kạch Nhỏ Điểm trường thôn Kạch Nhỏ Thôn Kạch Nhỏ           508.70           117.10 Trường học           508.70      117.10 
Không 

lãnh phí

7 Điểm trường thôn Năng Lớn 2 Điểm trường thôn Năng Lớn 2 Năng Lớn 2           477.30           102.24 Trường học           477.30      102.24 
Không 

lãnh phí

8 Điểm trường thôn Kon Cung Điểm trường thôn Kon Cung  Kon Cung           253.20             90.48 Trường học           253.20        90.48 
Không 

lãnh phí

9 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 1 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 1 Năng Nhỏ 1           153.90           116.64 Trường học           153.90      116.64 
Không 

lãnh phí

10 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 1 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 1 Năng Nhỏ 1           130.00           100.00 Trường học           130.00      100.00 
Không 

lãnh phí

11 Điểm trường thôn Kạch Lớn 2 Điểm trường thôn Kạch Lớn 2 Kạch Lớn 2        2,000.00           670.40 Trường học        2,000.00      670.40 
Không 

lãnh phí

12 Điểm trường thôn Năng Lớn 3 Điểm trường thôn Năng Lớn 3 Năng Lớn 3           261.00             66.40 Trường học           261.00        66.40 
Không 

lãnh phí

13 Điểm trường thôn Đăk Giá Điểm trường thôn Đăk Giá Đăk Giá           300.00           300.00 Trường học           300.00      300.00 
Không 

lãnh phí

14 Điểm số 1 Điểm số 1 Đăk Giá           116.70           116.70 Trường học           116.70      116.70 
Không 

lãnh phí

15 Điểm số 2 Điểm số 2 Đăk Giá           183.30           183.30 Trường học           183.30      183.30 
Không 

lãnh phí

16 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 2 Điểm trường thôn Năng Nhỏ 2  Năng Nhỏ 2           400.00           100.80 Trường học           400.00      100.80 
Không 

lãnh phí

17 Điểm trường thôn Kạch Lớn 1 Điểm trường thôn Kạch Lớn 1 Kạch Lớn 1           252.00             81.40 Trường học           252.00        81.40 
Không 

lãnh phí

18 Trường PTDT BT TH-THCS xã Đăk Sao 
Trường PTDT BT TH-THCS 

Đăk Sao 1
 Kạch Lớn 2      14,589.40        2,457.35 Trường học      14,589.40   2,457.35 

Không 

lãnh phí

19 Điểm trường thôn Kạch Lớn Điểm trường thôn Kạch Lớn  Kạch Lớn 2        5,416.90           548.95 Trường học        5,416.90      548.95 
Không 

lãnh phí

UBND xã Đăk Sao

Ghi chú

PHỤ LỤC

Thống kê, rà soát, lập danh sách các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của mình có nguy cơ sử dụng không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đã định, bỏ hoang hóa hoặc tạo rào cản phát triển kinh tế, 

xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước 

(Kèm theo Báo cáo số:          /UBND  ngày        /7/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Đăk Sao).

Stt Tên cơ quan, đơn vị Tên cơ sở nhà, đất
Địa chỉ cơ sở nhà, 

đất

Hiện trạng sử 

dụng trước khi 

giao, cho thuê

Văn bản 

số...,ngày...,

năm... giao 

cho thuê, 

quản lý sử 

dụng

Mục 

đích 

giao, 

cho 

thuê, 

sử 

dụng

Việc thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính (nếu có)

 Hiện trạng sử dụng tại 

thời điểm Báo cáo 

Đánh giá 

nguy cơ 

lãng 

phí/khôn

g lãng 

phí 

(nguyên 

nhân 

nếu có)

Thanh 

tra, kiểm 

tra, kiểm 

toán, điều 

tra...(Nếu 

có ghi số 

văn bản 

và trích 

nội dung)

 Diện tích cơ sở nhà, đất 



20 Điểm trường thôn Kạch Nhỏ Điểm trường thôn Kạch Nhỏ Kạch Nhỏ        3,996.90           636.90 Trường học        3,996.90      636.90 
Không 

lãnh phí

21 Điểm Trường chính thôn Kạch Lớn 2
Điểm Trường chính thôn Kạch 

Lớn 2
Kạch Lớn 2        4,088.60           982.50 Trường học        4,088.60      982.50 

Không 

lãnh phí

22 Điểm trường thôn Đăk Gíá Điểm trường thôn Đăk Gíá Đăk Gíá           785.00           125.00 Trường học           785.00      125.00 
Không 

lãnh phí

23 Điểm Trường thôn Kạch Lớn 2 Điểm Trường thôn Kạch Lớn 2 Kạch Lớn 2           302.00           164.00 Trường học           302.00      164.00 
Không 

lãnh phí

24 Trạm Y tế xã Đăk Sao Trạm y tế Đăk Sao Kạch Lớn 2        2,683.60 Y Tế        2,683.60 
Không 

lãnh phí

Địa chỉ: Thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Cơ sở cũ) nay là Thôn 

Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

cũ)

Trạm y tế Đăk Sao 2 Kạch Lớn 2           369.00             99.12 Y Tế           369.00        99.12 
Không 

lãnh phí

Chuyển giao về 

UBND xã quản 

lý, xử lý để 

thực hiển 

chuyển đổi mục 

đích sử dụng 

khác 

Địa chỉ: Thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu 

Mơ Rông- Kon Tum (Cơ sở mới) nay là Thôn 

Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao, Quảng Ngãi (Cơ sở mới)

Trạm y tế Đăk Sao 1 Kạch Lớn 2        2,314.60           331.60 Y Tế        2,314.60      331.60 
Không 

lãnh phí

II Cơ sở nhà đất tại Xã Đăk Na (cũ)      30,023.89        3,843.04      30,023.89   3,843.04 

A Cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính        3,858.10           407.64        3,858.10      407.64 

1
Trụ sở ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Đăk 

Na 

là Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk 

Sao mới + Trung tâm phục vụ 

hành chính công xã Đăk Sao

Đăk Riếp 2        3,858.10           407.64 

Trụ sở ĐU-HĐND-

UBND-

UBMTTQVN

       3,858.10      407.64 
Không 

lãnh phí

II
Cơ sở nhà, đất đơn vị sự nghiệp công lập dự 

kiến tổ chức lại thành đơn vị thuộc cấp xã
     26,165.79        3,435.40      26,165.79   3,435.40 

1 Trạm truyền thanh - truyền hình xã Đăk Na 
Truyền thanh - truyền hình Đăk 

Sao 2 
Kon Chai,        1,600.00             69.00 

Trạm truyền thanh - 

truyền hình
       1,600.00        69.00 

Không 

lãnh phí

2 Trường mầm non xã Đăk Na Trường mầm non Đăk Sao 2  Hà Lăng 2        4,541.09        1,598.30 Trường học        4,541.09   1,598.30 
Không 

lãnh phí

3 Điểm trường thôn Hà Lăng 2 Điểm trường thôn Hà Lăng 2  Hà Lăng 2           449.50           428.30 Trường học           449.50      428.30 
Không 

lãnh phí

4 Điểm trường thôn Đăk Rê 2 Điểm trường thôn Đăk Rê 2 Đăk Rê 2           442.00           179.20 Trường học           442.00      179.20 
Không 

lãnh phí

5 Điểm trường thôn Đăk Riếp 1 Điểm trường thôn Đăk Riếp 1 Đăk Riếp 1           114.50             89.00 Trường học           114.50        89.00 
Không 

lãnh phí

6 Điểm trường thôn Đăk Riếp 2 Điểm trường thôn Đăk Riếp 2 Đăk Riếp 2           223.50             88.00 Trường học           223.50        88.00 
Không 

lãnh phí

7 Điểm trường thôn Mô Pành 1 Điểm trường thôn Mô Pành 1  Mô Pành 1           197.39             96.00 Trường học           197.39        96.00 
Không 

lãnh phí

8 Điểm trường thôn Mô Pành 2 Điểm trường thôn Mô Pành 2  Mô Pành 2           500.00           209.40 Trường học           500.00      209.40 
Không 

lãnh phí

9 Điểm trường thôn Kon Chai Điểm trường thôn Kon Chai Kon Chai           783.00           176.30 Trường học           783.00      176.30 
Không 

lãnh phí

10 Điểm trường thôn Lê Văng Điểm trường thôn Lê Văng  Lê Văng           747.90  87,91 Trường học           747.90  87,91 
Không 

lãnh phí

11 Điểm trường thôn Ba Ham Điểm trường thôn Ba Ham Ba Ham           553.30           174.70 Trường học           553.30      174.70 
Không 

lãnh phí

12 Điểm trường thôn Đăk Rê 1 Điểm trường thôn Đăk Rê 1 Đăk Rê 1           530.00           157.40 Trường học           530.00      157.40 
Không 

lãnh phí

13 Trường PTDT BT TH-THCS xã Đăk Na 
Trường PTDT BT TH-THCS 

Đăk Sao 2
Hà Lăng      19,315.40        1,483.00 Trường học      19,315.40   1,483.00 

Không 

lãnh phí

14 Điểm trường thôn Hà Lăng Điểm trường thôn Hà Lăng Hà Lăng        6,397.40           452.50 Trường học        6,397.40      452.50 
Không 

lãnh phí

15 Điểm trường thôn Hà Lăng Điểm trường thôn Hà Lăng Hà Lăng        8,300.00           532.50 Trường học        8,300.00      532.50 
Không 

lãnh phí

16 Điểm trường thôn Đăk Riêp 1 Điểm trường thôn Đăk Riêp 1  Đăk Riêp 1        1,500.00           200.00 Trường học        1,500.00      200.00 
Không 

lãnh phí

17 Điểm trường  thôn Đăk Rê 1 Điểm trường  thôn Đăk Rê 1 Đăk Rê 1        2,582.00           126.00 Trường học        2,582.00      126.00 
Không 

lãnh phí



18 Điểm trường  thôn Đăk Rê 2 Điểm trường  thôn Đăk Rê 2 Đăk Rê 2           396.00             92.00 Trường học           396.00        92.00 
Không 

lãnh phí

19 Điểm trưởng thôn Lê Văng Điểm trưởng thôn Lê Văng Lê Văng           140.00             80.00 Trường học           140.00        80.00 
Không 

lãnh phí

20 Trạm y tế xã Đăk Na   Trạm y tế Đăk Na Đăk Riếp 2           709.30           285.10 Y Tế           709.30      285.10 
Không 

lãnh phí


		2025-08-01T14:02:21+0700


		2025-08-01T14:02:17+0700




